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UBND QUẬN LIÊN CHIỂU  

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP  

Năm học 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định số 117 /QĐ-TTHCSNBK ngày 01 tháng 9 năm 2020 

 của Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

STT Họ và tên GVCN Nữ 
Tổ  

chuyên môn 

Chủ 

nhiệm 

lớp 

Điện thoại 

Khối 6  

1.  Phạm Thị Long Giang x Văn- GDCD 6/1* 0398819711 

2.  Ngô Đinh Diễm Phương x Tiếng anh 6/2* 0935663623 

3.  Đoàn Thị Ái Vi x Sử -Địa 6/3 0903505793 

4.  Nguyễn Thị Ngọc Diễm x Văn GDCD 6/4 0762740565 

5.  Đoàn Thị Ngọc Hiền x Toán-tin 6/5 0905946718 

6.  Trần Thị Dạ Nguyên x Hóa - sinh 6/6 0762725229 

7.  Trần Thị Tú Trinh x Văn GDCD 6/7 0935655370 

8.  Lưu Văn Hạ  Lý -CN 6/8 0935652687 

9.  Ngô Thị Ngọc Thảo x Hóa-sinh 6/9 0905890306 

10.  Phan Thị Lệ  x Lý- CN 6/10 0974009626 

11.  Nguyễn Đông Nam  Toán-tin 6/11 0898182026 

12.  Nguyễn Bửu Hạnh Trang x TD-NT 6/12 0905261639 

13.  Nguyễn Thị Thu Bình x Tiếng anh 6/13 0905408000 

14.  Lại Thị Diệu Hòa x Toán tin 6/14 0984008747 

15.  Trần Nguyễn Huyền Trang x Văn GDCD 6/15 0359032205 

Khối 7  

16.  Nguyễn Thị Thu Lợi x Lý CN 7/1* 0917789740 

17.  Nguyễn Thị Việt Hà x Văn GDCD 7/2* 0905133498 

18.  Nguyễn Thị Kim Phụng x Hóa-sinh 7/3 0778492114 

19.  Phạm Kiều Oanh x Tiếng Anh 7/4 0905212033 

20.  Huỳnh Thị Anh x Lý CN 7/5 0984935000 

21.  Cao Thị Phương x Lý -CN 7/6 0985737369 

22.  Nguyễn Thị Vân (Toán) x Toán-tin 7/7 0762634192 

23.  Hồ Thị Ngọc Oanh  Hóa-sinh 7/8 0968387638 

24.  Nguyễn Thị Thanh Tâm x Văn GDCD 7/9 0905846636 

25.  Lê Thị Kim Thu x TD-NT 7/10 0905777030 
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26.  Cao Thị Mỹ Quyên x Tiếng anh 7/11 0948421009 

27.  Phan Thị Kim Uyên x Văn GDCD 7/12 0906488518 

Khối 8  

28.  Ngô Thị Huyền Tâm x Hóa-sinh 8/1 0935333037 

29.  Lê Thị Nết x Hóa-sinh 8/2 0702346531 

30.  Nguyễn Thị A Kim x TD-NT 8/3 0933104163 

31.  Võ Thị Quý Hạ x Tiếng anh 8/4 0905955220 

32.  Nguyễn Thị Nga x Sử -Địa 8/5 0905191101 

33.  Phùng Thị Bình x Văn GDCD 8/6 0976375857 

34.  Nguyễn Thị Duy x Toán-tin 8/7 0935078549 

35.  Trần Thị Thúy Liễu x Toán Tin 8/8 0346657969 

36.  Hoàng Danh Vinh  Toán -Tin 8/9* 0905468369 

37.  Nguyễn Thị Thanh Thuyết x Văn GDCD 8/10* 0905446859 

Khối 9  

38.  Nguyễn Thị Hà x Toán Tin 9/1* 0935478989 

39.  Phạm Thị Thu Thanh x Văn GDCD 9/2* 0931963125 

40.  Lê Minh Châu x Toán Tin 9/3 0988027010 

41.  Hoàng Thị Vân  x Văn GDCD 9/4 0905501858 

42.  Phan Thị Kim Thoa x Toán Tin 9/5 0934908964 

43.  Nguyễn Thị Mỹ Huệ x Văn GDCD 9/6 0397486199 

44.  Lê Thị Tố Nga x Toán Tin 9/7 0899309667 

45.  Nguyễn Thị Vân (Anh) x Tiếng anh 9/8 0389526289 

46.  Võ Thị Kim Liên x Tiếng anh 9/9 0972323807 
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